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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------------- 

Số: 87/2020/QĐST-DS Bắc Từ Liêm, ngày 30 tháng 12 năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  Ông Lưu Ngọc Cảnh 

 Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thùy Liên - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên họp: 

Bà Phong Thị Lan - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nôị mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số: 67/2020/TLST-DS ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số: 03/2020/QĐST-DS ngày 24 tháng 12 năm 2020, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Thúy H, sinh 

năm 19XX; Địa chỉ: PX nhà A chung cư X Đ, TDP X L 4, phường X Đ, quận B T L, 

TP Hà Nội. (Có mặt) 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Ngô Hồng N, sinh năm 19XX; Địa chỉ: Nhà C XB1 C L, phường C L, 

quâṇ Đ Đ, TP Hà Nội. (Vắng mặt) 

 - Anh Ngô Ngọc M, sinh năm 19XX; Địa chỉ: PX nhà A chung cư X Đ, TDP 

X L 4, phường X Đ, quâṇ B T L, TP Hà Nội. (Vắng mặt) 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Tại đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự và lời khai 

tại Tòa án bà Nguyễn Thị Thúy H trình bày: Bà và ông Ngô Hồng N xây dựng gia đình 

với nhau và sinh được 02 người con chung là Ngô Ngọc M, sinh năm 19XX và Ngô Hoàng 

M1, sinh năm 20XX. Cháu Ngô Hoàng M1 khi được gần 20 tháng tuổi bắt đầu có biểu hiện 

chậm phát triển về năng lực tư duy, ngôn ngữ, vận động so với trẻ cùng tuổi. Bà đã đưa con 

đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung Ương và được kết luận cháu mắc bệnh thiểu năng đa chức 

năng. Sau đó, bà cũng đã cho cháu tham gia khóa can thiệp hành vi nhưng không đạt được 

kết quả khả quan. Cháu Hoàng M1 cũng đã được điều trị bệnh nhiều nơi như bệnh 

viện Điều Dưỡng Hà Nội một thời gian dài, nhưng do bệnh nặng, không có tiến bộ 

nên gia đình đưa cháu về nhà chăm sóc. Bệnh thiểu năng của cháu Hoàng M1 thể 

hiện ở những hành vi hàng ngày như: Không giao tiếp được với ai ngoài những 

người trong gia đình thường xuyên chăm sóc cháu, luôn sợ sệt, trốn chạy khi gặp 

người lạ, không chịu đi ra ngoài; cháu không có khả năng nhận thức bất cứ việc gì, 

không có khả năng tự ăn uống, chăm sóc bản thân; không có khả năng nói câu từ 2 - 

3 từ trở lên; cháu ngủ rất ít, hay thức đêm, cơ thể yếu ớt, không có khả năng cầm 

nắm hay mang vác bất cứ vật gì. Tất cả mọi việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều 

cần phải có người làm giúp. Vào tháng 10 năm 2010, bà H và ông N đã ly hôn theo 

Quyết định CNTT ly hôn số: 223/2010/QĐST-HNGĐ ngày 29 tháng 10 năm 2010 

của Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Sau khi ly hôn, bà H là người trực 

tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cả hai con chung theo Quyết định của Tòa án cho đến 

nay. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu Ngô Hoàng M1 và thuận lợi 

trong việc thực hiện các giao dịch dân sự đề nghị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ 

Liêm tuyên bố cháu Ngô Hoàng M1 là người mất năng lực hành vi dân sự và cử bà 

là người giám hộ cho cháu. 

 Tại bản tự khai ông Ngô Hồng N trình bày: Ông là bố đẻ của cháu Ngô Hoàng 

M1. Cháu Hoàng M1 khi được khoảng 13 tháng tuổi ông đã nhận thấy cháu có 

những điều không bình thường như không có cảm giác đau, chân chậm phản ứng so 

với trẻ cùng tuổi. Gia đình cũng đã cho cháu đi khám, kiểm tra ở một vài bệnh viện 

để điều trị nhưng không có tiến triển. Đến nay, cháu Hoàng M1 không nhận biết 

được các hiện tượng, sự việc xung quanh, không tự làm chủ được các sinh hoạt cá 
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nhân, không nói được, không tiếp thu được…không có khả năng hòa nhập với cộng 

đồng.  

 Tại bản tự khai anh Ngô Ngọc M trình bày: Anh là anh trai của Ngô Hoàng 

M1, trong cuộc sống hàng ngày anh nhận thấy em trai mình có những hành vi khác 

thường, không tự làm chủ được hành vi, không tự mình làm được bất cứ việc gì như: 

không tự chủ được trong việc vệ sinh cá nhân; không có khả năng tự ăn uống, chăm 

sóc bản thân; không nói được, ngủ rất ít, hay đi loanh quanh trong nhà vào ban đêm, 

cơ thể yếu ớt. Tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày, vệ sinh cá nhân đều cần có người làm 

giúp Hoàng M1. Từ những biểu hiện, hành vi trên, anh đề nghị Tòa án nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm tuyên bố Ngô Hoàng M1 là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp:  

- Bà Nguyễn Thị Thúy H vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên 

bố một người mất năng lực hành vi dân sự với anh Ngô Hoàng M1 và đề nghị Tòa án 

cử người giám hộ cho anh Hoàng M1. 

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: ông Ngô Hồng N và anh Ngô Ngọc M 

vắng mặt và có đơn xin vắng mặt. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên họp phát biểu 

quan điểm: Quá trình giải quyết vụ việc Thẩm phán và các đương sự chấp hành đúng các 

quy định của luật tố tụng dân sự. Căn cứ Điều 27, Điều 367, 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Điều 22, khoản 1 Điều 53, 57, 58, 59 Bộ luật dân sự; Khoản 2 Điều 39 pháp lệnh án 

phí, lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016: Đề nghị Tòa án chấp nhận đơn 

yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của bà Nguyễn Thị Thúy H 

đối với anh Ngô Hoàng M1. Giao anh Ngô Hoàng M1 cho bà Nguyễn Thị Thúy H là 

người giám hộ trực tiếp. Bà H có quyền và nghĩa vụ giám hộ anh Hoàng M1 theo 

quy định của Bộ luật dân sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhận định: 

[1] Bà Nguyễn Thị Thúy H và ông Ngô Hồng N xây dựng gia đình với nhau và sinh 

được 02 người con là Ngô Ngọc M, sinh năm 19XX và Ngô Hoàng M1, sinh năm 20XX. 
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Từ nhỏ anh Hoàng M1 bị bệnh thiểu năng đa chức năng, việc chăm sóc bản thân, vệ sinh cá 

nhân hoàn toàn phải có người giúp đỡ; đêm ngủ rất ít, không nói được, không nhận thức 

được, không cầm nắm được. Hàng xóm cũng như chính quyền địa phương nơi cư trú của 

anh Hoàng M1 đều xác nhận anh Hoàng M1 không có khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thúy H và anh Ngô Hoàng M1 đều đang cư trú tại PX 

nhà A, chung cư X Đ, TDP X L 4, phường X Đ, quận B T L, thành phố Hà Nội nên yêu cầu 

của bà H thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội theo khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Quá trình thụ lý giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị Thúy H đã có đơn đề 

nghị giám định tâm thần đối với anh Ngô Hoàng M1. Ngày 27/10/2020 Tòa án nhân 

dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 

02/2020/QĐ-TCGĐ đối với anh Ngô Hoàng M1.  

Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số: 156/KLGĐ ngày 02/12/2020 của Viện 

pháp y tâm thần trung ương kết luận: Tại thời điểm giám định, đối tượng Ngô Hoàng M1 có 

bệnh chậm phát triển tâm thần nặng có tật chứng về hành vi tác phong đáng kể đòi hỏi theo 

dõi hoặc điều trị. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72.1. 

Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

[3] Việc anh Ngô Hoàng M1 mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi cần phải 

có người giám hộ. Do vậy, bà Nguyễn Thị Thúy H có đơn yêu cầu tuyên bố anh Hoàng M1 

mất năng lực hành vi dân sự và cử bà H là người giám hộ theo pháp luật cho anh Hoàng M1 

là có căn cứ, phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: 

- Khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; khoản 1 Điều 149; Điều 361, 

370, 271, 372; khoản 1 Điều 376; Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Điều 22; khoản 1 Điều 53, 57, 58 Bộ luật dân sự; 

- Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn Thị Thúy H. 
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Tuyên bố anh Ngô Hoàng M1, sinh năm 20XX (ĐKHKTT: PX nhà A chung cư 

X Đ, TDP X L 4, phường X Đ, quận B T L, TP Hà Nội) mất năng lực hành vi dân 

sự. 

2. Bà Nguyễn Thị Thúy H là người giám hộ và là người đại diện theo pháp 

luật của anh Ngô Hoàng M1. 

Bà Nguyễn Thị Thúy H đươc̣ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người giám 

hô ̣và là người đại diện theo pháp luật cho anh Ngô Hoàng M1 theo qui định của Bô ̣

luâṭ dân sư.̣ 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị Thúy H phải chịu 300.000 

đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền lệ phí dân sự sơ thẩm, nhưng được khấu trừ vào số 

tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là  300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu 

tạm ứng án phí, lê ̣phí Tòa án số: AB/2015/0003885 ngày 14/10/2020 tại Chi cục thi 

hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm. Bà Nguyễn Thị Thúy H đa ̃nôp̣ đủ tiền lê ̣phí dân 

sư ̣sơ thẩm.  

4. Quyền kháng cáo , kháng nghị : Người yêu cầu có măṭ taị phiên hop̣  có 

quyền kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra Tòa án ra 

quyết định. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng măṭ taị phiên hop̣ có quyền 

kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định 

hoăc̣ quyết điṇh đươc̣ thông báo , niêm yết. Viêṇ kiểm sát có quyền kháng nghi ̣ theo 

thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP Hà Nôị;  

- VKSND quận Bắc Từ Liêm 

- Chi cục THADS Bắc Từ Liêm;  

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu HS, VP. 

 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

 

 

Lưu Ngọc Cảnh 

 


